
Đơn vị chưa có 
định mức số 
lượng người 

làm việc

Đơn vị có định 
mức số lượng 
người làm việc

Đơn vị chưa có 
định mức số 
lượng người 

làm việc

Đơn vị có định 
mức số lượng 
người làm việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B 50 50 0 0 45 45 0 56 56 0 0

1 Bệnh viện tâm thần x 50 50 45 45 56 56

Tổng 
số

Viên 
chức từ 
nguồn 

thu

Tổng số

Chia ra

Tổng 
số

Viên chức

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

UBND 
cấp 
tỉnh

Cơ 
quan 
thuộc 
UBND 
 tỉnh

Chi cục 
thuộc 

cơ quan 
chuyên 

môn 
thuộc 
UBND 

tỉnh

UBND 
cấp 

huyện

TỔNG CỘNG

Phụ lục số IB
KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN

CHI THƯỜNG XUYÊN; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN

Số 
TT Loại hình, tên đơn vị

Số đơn vị sự nghiệp công lập Số lượng người làm việc được giao năm 2024 Số có mặt đến 30/5/2024 Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2025

Tổng 
số

Chia theo cơ quan quản lý trực 
tiếp Chia ra

Số lượng 
người 

làm việc 
hưởng 

lương từ 
NSNN

Số lượng người làm việc hưởng 
lương từ nguồn thu sự nghiệp 

của đơn vị
Số lượng 

người 
làm việc 
hưởng 

lương từ 
NSNN

Số lượng người làm việc hưởng 
lương từ nguồn thu sự nghiệp 

của đơn vị Hưởng 
lương 

từ 
NSNN
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